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Ngày 06 tháng 04 năm 2022, Chính phủ đã 

ban hành Nghị định số 04/2022/NĐ-CP của Chính 

phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và 

khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. 

Sau đây là trích một số nội dung của Nghị định số 

04/2022/NĐ-CP.           

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 

2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai 
1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 3 như sau: 

“c) Sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà 

nước gia hạn sử dụng đất và đã có quyết định thu 

hồi đất được công bố, tổ chức thực hiện nhưng 

người sử dụng đất không chấp hành (trừ trường 

hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp sử dụng đất nông nghiệp);”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 3, 4 và bổ sung 

khoản 10 Điều 7 như sau: 

“1. Trường hợp sử dụng đất sang mục đích khác 

mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cho phép quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12 và 13 

Nghị định này thì số lợi bất hợp pháp có được do 

thực hiện hành vi vi phạm được xác định bằng giá 

trị chênh lệch của loại đất trước và sau khi vi phạm 

tính trên diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng 

đất trong thời gian vi phạm (kể từ thời điểm bắt 

đầu chuyển mục đích sử dụng đất đến thời điểm 

lập biên bản vi phạm hành chính). Giá đất của loại 

đất trước và sau khi vi phạm được xác định bằng 

giá đất của bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định (đối với giá của loại đất trước khi vi 

phạm) và tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành 

chính (đối với giá của loại đất sau khi chuyển mục 

đích). Số lợi bất hợp pháp có được do chuyển mục 

đích sử dụng đất được tính bằng công thức sau: 

Số lợi 

bất 

hợp 

pháp 

có 

được 

do 

thực 

hiện 

hành 

vi vi 

phạm 

= 

Giá trị của 

diện tích 

đất vi 

phạm theo 

loại đất 

sau khi 

chuyển 

mục đích 

sử dụng 

đất (G2) 

- 

Giá trị 

của diện 

tích đất vi 

phạm 

theo loại 

đất trước 

khi 

chuyển 

mục đích 

sử dụng 

đất (G1) x 

Số 

năm 

vi 

phạm 
Tổng thời gian sử dụng 

đất theo quy định của 

bảng giá đất đối với loại 

đất sau khi chuyển mục 

đích sử dụng đất thuộc 

chế độ sử dụng có thời 

hạn; trường hợp thời hạn 

sử dụng đất lâu dài thì 

thời gian được tính là 70 

năm 

  

G 

(1,2) 

= 

Diện tích đất vi 

phạm  
x 

Giá đất của bảng 

giá đất do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

quy định 

Loại đất trước khi vi phạm được xác định theo quy 

định tại Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và đã 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP; loại đất sau khi vi phạm 

được xác định theo hiện trạng tại thời điểm lập 

biên bản vi phạm hành chính. 

2. Trường hợp sử dụng đất do lấn, chiếm quy định 

tại Điều 14 Nghị định này thì số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi phạm được xác 

định bằng giá trị của phần diện tích đất lấn, chiếm 

trong thời gian vi phạm (kể từ thời điểm bắt đầu sử 

dụng đất lấn, chiếm đến thời điểm lập biên bản vi 

phạm hành chính), tính theo giá đất của bảng giá 

đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đối với 

loại đất đang sử dụng sau khi lấn, chiếm tại thời 

điểm lập biên bản vi phạm hành chính, được tính 

bằng công thức sau: 

Số lợi 

bất hợp 

pháp có 

được 

do thực 

hiện 

hành vi 

vi 

phạm 

= 

Diện 

tích đất 

vi phạm 

x 

Giá đất 

của bảng 

giá đất do 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

quy định 

x 

Số 

năm 

vi 

phạm 

Tổng thời gian sử dụng 

đất theo quy định của 

bảng giá đất đối với loại 

đất đang sử dụng thuộc 

chế độ sử dụng đất có 

thời hạn; trường hợp thời 

hạn sử dụng đất lâu dài 

thì thời gian được tính là 

70 năm 

3. Trường hợp chuyển nhượng, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất không đủ điều kiện trong các 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18, khoản 3 

Điều 19, khoản 1 Điều 22, Điều 25, khoản 3 Điều 

27 Nghị định này được xác định bằng giá trị 
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chuyển quyền sử dụng đất thực tế theo hợp đồng đã 

ký, tính trong thời gian đã chuyển quyền, nhưng 

không thấp hơn giá trị tính theo giá đất của bảng 

giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại 

thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính và được 

tính bằng công thức sau: 

Số lợi 

bất hợp 

pháp có 

được do 

thực 

hiện 

hành vi 

vi phạm 

= 

Diện 

tích 

đất vi 

phạm 

x Giá đất 

x 

Số 

năm 

vi 

phạm 

Tổng thời gian sử dụng 

đất theo quy định của 

bảng giá đất đối với 

loại đất chuyển quyền 

thuộc chế độ sử dụng 

đất có thời hạn; trường 

hợp thời hạn sử dụng 

đất lâu dài thì thời gian 

được tính là 70 năm 

4. Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử 

dụng đất không đủ điều kiện trong các trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 18, khoản 2 và 4 Điều 

19, Điều 20, khoản 2 Điều 27 Nghị định này được 

xác định bằng giá trị cho thuê, cho thuê lại đất thực 

tế theo hợp đồng đã ký, tính trong thời gian đã cho 

thuê, cho thuê lại đất, nhưng không thấp hơn giá trị 

tiền thuê đất tính theo đơn giá thuê đất trả tiền hàng 

năm theo quy định của pháp luật tại thời điểm lập 

biên bản vi phạm hành chính nhân (x) với diện tích 

đất cho thuê, cho thuê lại (x) với số năm đã cho 

thuê, cho thuê lại (trong đó giá đất của bảng giá đất 

do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định). 

10. Việc nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực 

hiện hành vi vi phạm đã xảy ra trước ngày Nghị 

định số 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành chỉ áp 

dụng đối với các hành vi vi phạm mà các Nghị 

định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai trước 

đây (trước Nghị định số 91/2019/NĐ-CP) có quy 

định phải nộp số lợi bất hợp pháp. Thời gian xác 

định số lợi bất hợp pháp phải nộp chỉ tính từ khi 

Nghị định có quy định hành vi vi phạm phải nộp số 

lợi bất hợp pháp có hiệu lực thi hành hoặc tính từ 

ngày xảy ra vi phạm nếu vi phạm xảy ra sau ngày 

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai 

đầu tiên có quy định phải nộp số lợi bất hợp pháp 

đã có hiệu lực. Việc xác định số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi phạm được thực 

hiện theo quy định tại Nghị định này.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 9; điểm b 

khoản 4 Điều 10; điểm b khoản 4  

 “Điều 48. Vi phạm về khai thác cát, sỏi lòng 

sông, suối, hồ, cửa sông; cát, sỏi ở vùng nước nội 

thủy ven biển mà không có giấy phép khai thác 

khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền 
1. Phạt tiền đối với hành vi khai thác cát, sỏi lòng 

sông, suối, hồ, cửa sông; cát, sỏi ở vùng nước nội 

thủy ven biển mà không có giấy phép khai thác 

khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

cụ thể như sau: 

a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng khi 

tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời 

điểm phát hiện vi phạm dưới 10 m3; 

b) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi 

tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời 

điểm phát hiện vi phạm từ 10 m3 đến dưới 20 m3; 

c) Từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng khi 

tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời 

điểm phát hiện vi phạm từ 20 m3 đến dưới 30 m3; 

d) Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng khi 

tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời 

điểm phát hiện vi phạm từ 30 m3 đến dưới 40 m3; 

đ) Từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng khi 

tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời 

điểm phát hiện vi phạm từ 40 m3 đến dưới 50 m3; 

e) Từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng khi 

tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời 

điểm phát hiện vi phạm từ 50 m3 trở lên. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu toàn bộ tang vật là khoáng sản trong 

trường hợp chưa bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy; tịch 

thu phương tiện sử dụng (kể cả phương tiện khai 

thác trực tiếp và phương tiện tham gia gián tiếp) để 

thực hiện hành vi vi phạm hành chính đối với hành 

vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các 

giải pháp đưa các khu vực đã khai thác về trạng 

thái an toàn; đền bù, trả kinh phí khắc phục, sửa 

chữa những hư hỏng của công trình đê điều, công 

trình hạ tầng kỹ thuật khác, công trình dân dụng do 

hành vi vi phạm gây ra tại khoản 1 Điều này; 

b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm 

định, đo đạc và xác minh trong trường hợp có hành vi 

vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; 

c) Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật là 

khoáng sản có được do thực hiện vi phạm hành 

chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 

Điều này trong trường hợp đã bị tiêu thụ, tẩu tán, 

tiêu hủy trái quy định của pháp luật.” 

2. Điều khoản chuyển tiếp: 

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong các 

lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, 

khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ quy định 

tại Nghị định này xảy ra trước thời điểm Nghị 

định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện 

hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng Nghị 

định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 

chính có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi 

vi phạm để xử lý. Trường hợp Nghị định này 

không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy 

định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi 

đã xảy ra thì áp dụng các quy định Nghị định này 

để xử lý…           

                             _________________ 
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